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THÔNG BÁO  

Danh mục sách giáo khoa lớp 6; 7; 8 sử dụng trong nhà trường 

Từ năm học 2023-2024 

 

Căn cứ Quyết định số 1089/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của UBND thành 

phố Hải Phòng về Quyết định phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1, 2 và lớp 

6 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 1281/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân 

dân Thành phố Quyết định Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 1 (bổ sung), 

lớp 3, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng; 

Căn cứ Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 11/5/2023 của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Quyết định Phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 4, lớp 8, lớp 

10 (bổ sung) và lớp 11 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành 

phố Hải Phòng; 

Căn cứ Biên bản làm việc của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 6, 7,8 

sử dụng trong năm học 2023-2024; 

Trường THCS Bạch Đằng thông báo Danh mục sách giáo khoa lớp 6, lớp 

7, 8 sử dụng trong năm học 2023-2024 của trường như sau: 

1. Danh mục SGK lớp 6 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên Ghi chú 

1 Ngữ văn Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng, nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

2 Lịch sử - Địa lí Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang, Đào Ngọc Hùng, 

nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

 

3 Giáo dục công 

dân 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan, nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

4 Âm nhạc 

 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên, nhà xuất bản Đại 

học sư phạm Hồ Chí Minh 

 

5 Mĩ thuật Cánh diều Phạm Văn Tuyến, nhà xuất bản Đại 

học sư phạm Hồ Chí Minh 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên Ghi chú 

 

6 Tiếng Anh Global success Hoàng Văn Vân, nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  

 

7 Hoạt động trải 

nghiệm hướng 

nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng, nhà 

xuất bản Giáo dục Việt Nam 

 

8 Toán Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái, nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

9 Khoa học tự 

nhiên 

Cánh diều Mai Sỹ Tuấn, nhà xuất bản Đại học 

sư phạm 

 

10 Công nghệ Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng, nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

11 Tin học Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công, nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

 

12 Giáo dục thể 

chất 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hồ Đắc Sơn, nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

 

2. Danh mục SGK lớp 7 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên Ghi chú 

1 Ngữ văn Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Bùi Mạnh Hùng, nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

2 Lịch sử - Địa lí Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Vũ Minh Giang, Đào Ngọc Hùng, 

nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. 

 

3 Giáo dục công 

dân 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan, nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

4 Âm nhạc 

 

Cánh diều Đỗ Thanh Hiên, nhà xuất bản Đại 

học sư phạm Hồ Chí Minh 

 

5 Mĩ thuật Cánh diều Phạm Văn Tuyến, nhà xuất bản Đại 

học sư phạm Hồ Chí Minh 
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên Ghi chú 

 

6 Tiếng Anh Global success Hoàng Văn Vân, nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam  

 

7 Hoạt động trải 

nghiệm hướng 

nghiệp 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng, nhà 

xuất bản Giáo dục Việt Nam 

 

8 Toán Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hà Huy Khoái, nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

9 Khoa học tự 

nhiên 

Cánh diều Mai Sỹ Tuấn, nhà xuất bản Đại học 

sư phạm 

 

10 Công nghệ Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Lê Huy Hoàng, nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

11 Tin học Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Nguyễn Chí Công, nhà xuất bản 

Giáo dục Việt Nam 

 

12 Giáo dục thể 

chất 

Kết nối tri thức với 

cuộc sống 

Hồ Đắc Sơn, nhà xuất bản Giáo dục 

Việt Nam 

 

3. Danh mục lựa chọn SGK lớp 8 

TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

1 
Ngữ văn 8 

Kết nối nối tri 

thức với cuộc 

sống 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Thị Ngân Hoa, Đặng Lưu (Chủ biên) 

2 Lịch sử và Địa 

lí 8 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch 

sử), Đào Ngọc Hùng (Tổng Chủ biên phần 

Địa lí) 

3 GDCD 8 Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên) Trần 

Thị Mai Phương (Chủ biên) 

4 
Âm nhạc 8 Cánh diều Đỗ Thanh Hiên  
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TT Tên sách Tên bộ sách Chủ biên 

5 

Mỹ thuật 8 

Bộ sách Cánh 

diều  

- NXB Đại học sư 

phạm 

Phạm Văn Tuyến 

6 Tiếng Anh - 

Global 

Success 

NXB Giáo Dục 

Việt Nam. 

 

7 Hoạt động 

trải nghiệm 

hướng nghiệp 

Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Lưu Thu Thủy 

8 Toán học 8 Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Hà Huy Khoái 

9 Khoa học tự 

nhiên 

Cánh diều Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Đinh 

Quang Báo, Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị 

Oanh (đồng Chủ biên), Lê Thị Phượng, 

Nguyễn  Thị Hồng Hạnh, Đỗ Thị Quỳnh 

Mai, Phạm Xuân Quế, Dương Xuân Quý, 

Đào Văn Toàn, Trương Anh Tuấn, Lê Thị 

Tuyết, Ngô Văn Vụ. 

10 Công nghệ NXB Giáo dục 

Việt Nam 

Lê Huy Hoàng 

11 
Tin học Giáo dục Việt 

Nam 

Nguyễn Chí Công 

12 GDTC Kết nối tri thức 

với cuộc sống 

Nguyễn Duy Quyết/ Hồ Đắc Sơn 

Nơi nhận: 
- Niêm yết bảng tin trường, Website trường; 

- BGH, TTCM; 

- CBGVNV; 

- PHHS, HS; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

 

Ngô Thị Thuỷ Huệ 
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